
Giải Pháp Ngăn Chặn Lãng Phí Thực  
Phẩm Còn Ăn Được 
Dự Luật Thượng Viện Tiểu Bang (State Senate Bill) SB 1383 yêu cầu các 
doanh nghiệp được phân loại là nguồn tạo thực phẩm thương mại phải 
quyên góp tất cả thực phẩm còn thừa hoặc thực phẩm ăn được nhưng 
chưa bán vàsẽ bị thải bỏ bằng cách ký hợp đồng với một tổ chức hoặc 
dịch vụ thu gom và phân phối thực phẩm để giảm lãng phí thực phẩm và 
giải quyết vấn đề bất  an về lương thực.

Thực phẩm còn ăn được nghĩa là thực phẩm 
dành cho người ăn, bao gồm thực phẩm chưa 
bán vì dư thừa, hình dáng, thời hạn sử dụng hoặc 
độ tươi và bao gồm các thực phẩm chế biến sẵn, 
thực phẩm đóng gói và rau củ.

5  
TỶ

Trong năm 2020, 9.2 triệu người, tương 
đương 23% dân số California, không có 
đủ thực phẩm để ăn (CalRecycle.ca.gov).

9.2
TRIỆU

Số người dân California 
không có đủ thực phẩm để ăn

Ki lô (hay 11.2 tỷ pound) 
thực phẩm bị vứt  bỏ 

đến các bãi rác tại 
California mỗi năm.

	» Các cơ sở tạo ra thực phẩm “cấp 1” được yêu 
cầu ký hợp đồng với một tổ chức hoặc dịch vụ 
thu gom và phân phối thực phẩm còn ăn được 
và lưu trữ hồ sơ quyên góp bắt đầu từ ngày 1 
tháng 1 năm 2022.

	» Các cơ sở tạo ra thực phẩm “cấp 2” phải bắt 
đầu tuân thủ luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

23%

Người dân California thải 
bỏ 5 tỷ ki lô, hay 11.2 tỷ 
pound, thực phẩm đến 

các bãi rác mỗi năm, 
trong đó có một số thực 
phẩm vẫn đủ tươi để ăn 

(CalRecycle.ca.gov).

Siêu thị có doanh thu hàng 
năm từ $2 triệu trở lên

Cửa Hàng Tạp Hóa có tổng 
diện tích cơ sở từ 10,000 
foot vuông trở lên

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ 
Thực Phẩm, Nhà Phân 
Phối Thực Phẩm và Nhà 
Cung Cấp Thực Phẩm Bán Sỉ

Cơ Sở Tạo Ra Thực Phẩm 
Ăn Được Bán Trên Thị 

Trường Cấp 1 Bao Gồm:

Khách sạn có cơ sở cung 
cấp thực phẩm trong khách 
sạn và 200 phòng trở lên

Cơ Sở Nhà Hàng có tổng 
diện tích cơ sở ≥ 5,000 feet 
vuông hoặc 250 chỗ ngồi 
trở lên

Cơ Sở Y Tế có cơ sở cung 
cấp thực phẩm tại chỗ và 
100 giường bệnh trở lên

Nhà Ăn của Cơ Quan 
Tiểu Bang rộng ≥5,000 
feet vuông hoặc có 250 chỗ 
ngồi trở lên

Cơ Quan Giáo Dục Địa 
Phương có cơ sở cung cấp 
thực phẩm trong cơ quan

Các Địa Điểm Tổ Chức và 
Sự Kiện Lớn

Cơ Sở Tạo Ra Thực Phẩm 
Ăn Được Bán Trên Thị 

Trường Cấp 2 Bao Gồm:

Để biết thêm thông tin, hãy 
truy cập sacorganics.org

LUẬT TIỂU BANG YÊU CẦU QUYÊN 
GÓP THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI

http://sacorganics.org


Quy Định Mới Cho Các Cơ Sở Tạo Ra Thực Phẩm Thương Mại
1.	 Ký hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với một tổ chức hoặc dịch vụ thu gom và phân phối thực phẩm còn 

ăn được, ví dụ như ngân hàng thực phẩm, nhằm ngăn chặn lãng phí thực phẩm còn ăn được.
2.	 Giữ một danh sách của từng tổ chức hay dịch vụ thu gom và phân phối thực phẩm tiếp nhận hoặc thu gom 

thực phẩm còn ăn được, và duy trì bản sao các hợp đồng hoặc thỏa thuận đó.
3.	 Lưu giữ hồ sơ gồm các thông tin sau cho mỗi hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận:

Tổ chức thu gom và phân phối thực phẩm là một tổ 
chức tham gia thu gom hoặc tiếp nhận thực phẩm còn 
ăn được và phân phối số thực phẩm đó cho người dân 
để phân phối thực phẩm.

Dịch vụ thu gom và phân phối thực phẩm là một 
cá nhân hoặc tổ chức thu thập và vận chuyển thực 
phẩm còn ăn được tới tổ chức thu gom thực phẩm 
hoặc những tổ chức khác để phân phối thực phẩm.

Quy Định Lưu Trữ Hồ Sơ Cho Tổ Chức và Dịch Vụ Thu Gom và Phân Phối Thực Phẩm
Tổ chức hoặc dịch vụ thu gom và phân phối thực phẩm đã ký hợp đồng thu gom hoặc tiếp nhận thực phẩm ăn được 
trực tiếp từ cơ sở tạo ra thực phẩm bán trên thị trường phải lưu giữ những hồ sơ sau:

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập sacorganics.org

a.	 Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của dịch vụ hoặc tổ chức đó,
b.	 Các loại thực phẩm sẽ được quyên tặng,
c.	 Tần suất ấn định để quyên tặng thực phẩm và
d.	 Số trọng lượng (pound) thực phẩm quyên tặng mỗi tháng.

Tổ Chức Thu Gom và Phân Phối Thực Phẩm
1.	 Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của  

từng cơ sở tạo ra thực phẩm bán trên  
thị trường mà tổ chức tiếp nhận thực  
phẩm từ đó,

2.	 Số pound (trọng lượng) thực phẩm mỗi 
tháng được tiếp nhận từ từng cơ sở tạo  
ra thực phẩm bán trên thị trường và

3.	 Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của  
từng dịch vụ thu gom và phân phối  
thực phẩm mà tổ chức tiếp nhận thực 
phẩm từ đó.

Dịch Vụ Thu Gom và Phân Phối Thực Phẩm 

1.	 Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của từng cơ sở tạo ra thực 
bán trên thị trường mà dịch vụ thu gom thực phẩm từ đó,

2.	 Số pound (trọng lượng) thực phẩm mỗi tháng được thu 
gom từ từng cơ sở tạo ra thực phẩm bán trên thị trường,

3.	 Số pound (trọng lượng) thực phẩm mỗi tháng được  
vận chuyển tới từng tổ chức thu gom và phân phối  
thực phẩm và

4.	 Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của từng tổ chức thu  
gom và phân phối thực phẩm mà dịch vụ vận chuyển 
thực phẩm tới đó.

Tổ Chức và Dịch Vụ Thu Gom 
và Phân Phối Thực Phẩm
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